
PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THIẾT BỊ GIÁO DỤC LỚP 2

( Kèm theo Quyết định số 98 /2003/QĐ-BTC  ngày 23 tháng 07 năm 2003  của Bộ Tài chính )

Đơn vị tính : Đồng/01 bộ cho môn học

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	GIÁ 
	GHI CHÚ

	1
	TIẾNG VIỆT
	112.000
	

	2
	TOÁN
	1.607.000
	

	3
	TỰ  NHIÊN VÀ XÃ HỘI
	28.000
	

	4
	MỸ THUẬT
	154.000
	

	5
	ÂM NHẠC
	1.205.000
	Không bao gồm Cassette

	6
	THỦ CÔNG
	195.000
	

	7
	THỂ DỤC
	677.000
	

	
	TỔNG CỘNG
	3.978.000
	


Ghi chú :

* Giá tranh ảnh, bản đồ là giá bán tới người tiêu dùng cuối cùng, không bao gồm nẹp treo tranh.

PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THIẾT BỊ GIÁO DỤC LỚP 7

( Kèm theo Quyết định số 98 /2003/QĐ-BTC  ngày 23 tháng 07 năm 2003  của Bộ Tài chính )

Đơn vị tính : Đồng/01 bộ cho môn học

	TT
	TÊN MÔN HỌC
	GIÁ 
	GHI CHÚ

	1
	TOÁN
	359.000
	

	2
	VẬT LÝ
	5.733.800
	

	3
	SINH HỌC
	5.875.400
	

	4
	LỊCH SỬ
	140.000
	

	5
	ĐỊA LÝ
	312.000
	

	6
	CÔNG NGHỆ
	2.047.060
	

	7
	NGỮ VĂN
	84.000
	

	8
	NGOẠI NGỮ
	168.000
	

	9
	GIÁO DỤC CÔNG DÂN
	21.000
	

	10
	THỂ DỤC
	4.007.000
	CUNG CẤP BÓNG CHUYỀN VÀ BÓNG ĐÁ

	11
	MỸ THUẬT
	466.000
	Chỉ có bảng vẽ và giá vẽ

	12
	ÂM NHẠC
	280.000
	KHÔNG CÓ ĐÀN GHITA

	
	TỔNG CỘNG
	19.493.260
	


Ghi chú :

* Giá tranh ảnh, bản đồ là giá bán tới người tiêu dùng cuối cùng, không bao gồm nẹp treo tranh.
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